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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

1. Rủi ro biến động kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của các ngành công nghiệp xây dựng, sản xuất có sử dụng hợp chất Mangan và qua đó gián tiếp ảnh hưởng tới ngành khai thác và chế biến các sản phẩm từ khoáng sản Mangan. Ngược lại, nền kinh tế chậm phát triển sẽ kéo theo sự sụt giảm về nhu cầu của các sản phầm có sử dụng hợp chất Mangan và cuối cùng là ảnh hưởng đến ngành công nghiệp khai thác và chế biến quặng Mangan.

Sản phẩm của Công ty chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc (trên 90%) và một phần bán trong thị trường trong nước dùng trong các ngành công nghiệp sản xuất thép.  Trung Quốc là quốc gia có nền kinh tế phát triển cao và ổn định hàng đầu thế giới trong suốt những năm qua, GDP hàng năm của Trung Quốc luôn duy trì ở mức trên 8.4%, sản lượng thép nguyên liệu sản xuất ra của quốc gia này cũng tăng trưởng mạnh trên 20% trong 3 năm trở lại đây.

Trong những năm qua, kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định, trung bình từ 7,5 – 8,5%/năm. Theo ý kiến của các chuyên gia, tốc độ tăng trưởng GDP củaViệt Nam duy trì ở mức 7 – 8%/năm trong những năm tới là hoàn toàn khả thi.  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, những năm gần đây ngành công nghiệp sản xuất thép cũng duy trì sự tăng trưởng cao trên 10%. 

Sự tăng trưởng nhanh và ổn định nền kinh tế có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của ngành. Do vậy, có thể thấy rủi ro biến động của nền kinh tế với Công ty là không cao.
2. Rủi ro chính sách nhà nước

Hiện nay sản phẩm của Công ty 90% xuất khẩu sang Trung Quốc, 10% còn lại bán trong thị trường nội địa.  Nhà nước hiện đang có chính sách hạn chế xuất khẩu sản phẩm khoáng sản thô, tuy nhiên vẫn chưa có một văn bản nào quy định về mức sản lượng xuất khẩu tối đa mà các doanh nghiệp phải thực hiện đối với quặng Mangan.  Hơn nữa, nhu cầu trong nước đối với sản phẩm thô của Công ty đang ngày càng tăng khi quy mô sản xuất của các nhà máy luyện Fero Mangan đang được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà máy luyện thép trong nước. Do vậy, rủi ro về chính sách của nhà nước đối với sản phẩm của Công ty là không lớn nhất là trong thời gian tới khi thị trường nội địa được mở rộng.

3. Rủi ro pháp luật

Là doanh nghiệp nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần và niêm yết trên thị trường chứng khoán, hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.  Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách có thể xảy ra và sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh của Công ty. 

4. Rủi ro biến động giá

Chiếm phần lớn trong chi phí sản xuất và chi phí bán hàng của công ty là các khoản chi phí về nhiên liệu như xăng, dầu, điện sản xuất và các chi phí về vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho bãi. Trong thời gian qua, giá xăng dầu trong nước chịu nhiều ảnh hưởng của giá dầu thô trên thế giới. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro về biến động giá, Công ty đã ký hợp đồng dài hạn mua xăng dầu với nhà cung cấp có uy tín.  Đối với các hoạt động về vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho bãi, và cung cấp điện sản xuất, Công ty đã ký hợp đồng hàng năm với nhà cung cấp với mức giá cố định cho cả năm.  Do vậy, các biến động về giá cả của hàng hóa, dịch vụ đầu vào đều nằm trong tầm kiểm soát và dự tính của Công ty.

5. Rủi ro tỷ giá hối đoái

Phần lớn doanh thu bán hàng của Công ty đều là Đô la Mỹ, do đó sự biến động của tỷ giá hối đoái sẽ tác động đến doanh thu của Công ty, gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Trong những năm gần đây tỷ giá VNĐ/USD tương đối ổn định nên ảnh hưởng không nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty.  

6. Rủi ngành nghề 

Hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, Công ty có thể vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường dẫn đến khả năng bị phạt bởi cơ quan quản lý môi trường và có thể bị cơ quan chức năng rút giấy phép khai thác mỏ. Ngoài ra, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về môi trường sẽ phát sinh thêm chi phí và do vậy ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Hiện nay quy trình khai thác và chế biến của Công ty đã được cấp chứng chỉ ISO 1401-2004 về quản lý môi trường. Việc quy trình khai thác chế biến tuân thủ theo các quy định nghiêm ngặt của ISO 1401-2004 đã giúp Công ty kiểm soát được các ảnh hưởng tới môi trường , do vậy các rủi ro đặc thù ngành trên đã được kiểm soát và hạn chế.
7. Rủi ro khác 

Các rủi ro khác như thiên tai, địch hoạ.v.v... là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Hàng năm, Công ty luôn có chính sách mua bảo hiểm cho cán bộ, công nhân viên và các tài sản, vật tư, thiết bị có giá trị lớn. Mức bảo hiểm đủ để Công ty không bị thiệt hại khi có sự cố bất khả kháng xảy ra.
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

8. Tổ chức niêm yết – Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan


Ông Phạm Như Tâm
Chức vụ:   Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Đình Lân
        Chức vụ:   Phó Chủ tịch HĐQT/Giám đốc


Bà Lê Thị Thanh 

        Chức vụ:   Trưởng ban kiểm soát


Ông Nguyễn Đức Dũng
        Chức vụ:   Kế toán trưởng

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

9. Tổ chức Tư vấn – Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS)

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng           Chức vụ :  Tổng Giám đốc
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan cung cấp.

III. CÁC KHÁI NIỆM

Công ty

:   Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan
Tổ chức niêm yết
:   Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan

Mangan J.S.C 

:   Tên viết tắt của công ty Cổ phần Mangan
HĐQT


:   Hội đồng Quản trị
TNHH


:   Trách nhiệm hữu hạn
BHXH


:   Bảo hiểm xã hội
BHYT


:   Bảo hiểm y tế
TNDN


:   Thu nhập doanh nghiệp
KCS


:   Kiểm tra chất lượng sản phẩm
VILAS
:   Vietnam Laboratory Accrediation Scheme -  Hệ thống công     nhận phòng thí nghiệm Việt Nam

IV.  TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
10. Giới thiệu chung về tổ chức niêm yết

· Tên công ty

:     CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MANGAN
· Tên tiếng Anh

:     MANGANESE MINERAL JOINT STOCK COMPANY
· Tên viết tắt
 
:     Mangan Mineral, JSC
· Website
:   www.mitraco.com.vn (hiện tại Công ty đang sử dụng website của công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh và đang trong quá trình xây dựng website riêng của mình)

· Biểu tượng 
:    Hiện tại Công ty đang sử dụng logo và thương hiệu của công ty mẹ.

· Tên giao dịch quốc tế: Ha Tinh Minerals and Trading Corporation
· Tên viết tắt
      
:    Mitraco Hà Tĩnh

· Vốn điều lệ hiện tại:    12.000.000.000 (Mười hai tỷ) đồng
· Phạm vi lĩnh vực hoạt động của Công ty bao gồm:
· Khai thác, chế biến, thu mua quặng Mangan

· Kinh doanh mua, bán, chế biến sâu các loại sản phẩm từ quặng Mangan và sản phẩm đi kèm quặng Mangan, quặng Dolomit, quặng sắt và phụ gia cho luyện thép

· Sửa chữa, bảo dưỡng, trung tu, đại tu các loại phương tiện vận tải đường bộ.
11. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Mangan có tiền thân là xí nghiệp Mangan được thành lập theo Quyết định số 52/QĐ-CT ngày 09/02/2001 của Giám đốc Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (nay là Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh -tên giao dịch: MITRACO Hà Tĩnh).  MITRACO Hà Tĩnh là một Doanh nghiệp Nhà nước có 23 đơn vị thành viên trực thuộc, với gần 3.000 cán bộ công nhân viên, hàng trăm kỹ sư và cán bộ kỹ thuật, hàng ngàn công nhân lành nghề, được chuyên môn hoá với trình độ KHKT cao, toàn bộ hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh đều được áp dụng và đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2000.

Với sự phát triển nhanh chóng của Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, năm 2003 xí nghiệp Mangan được chuyển thành Công ty Mangan, trực thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, theo Quyết định số 61/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đến năm 2005, thực hiện chủ trương của Đảng- Nhà nước chuyển đổi mô hình sản xuất từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần. Với sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Công ty Mangan từng bước thực hiện sắp xếp lại Doanh nghiệp theo Quyết định số 1299/QĐ- UBND ngày 06/12/2005 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Mangan thành Công ty Cổ phần Mangan, trực thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
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Công ty Cổ phần Mangan có vốn chủ sở hữu là 8.000.000.000 đồng (tám tỷ đồng chẵn). Khi cổ phần hoá, vốn chủ sở hữu này được chia thành 800.000 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Vốn điều lệ này được ghi nhận trong giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty Cổ phần Mangan cấp lần đầu ngày 28/03/2006. Mặc dù Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu của Công ty cấp ngày 28/03/2006, tuy nhiên trong thời gian hoàn tất các thủ tục chuyển đổi và xin cấp giấy chứng nhận ĐKKD (từ ngày 1/1/2006 đến 27/3/2006), Công ty vẫn phát sinh một số chi phí quản lý như như văn phòng phẩm, điện nước.., mặc dù trong thời gian này hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tạm thời bị gián đoạn không thực hiện. Do vậy, việc Công ty lựa chọn năm tài chính đầu tiên được bắt đầu từ ngày 01/01/2006 vẫn phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Biểu 1: Quá trình tăng vốn điều lệ

Đơn vị: Đồng

	Thời điểm
	Nguồn tăng
	Vốn điều lệ
(a)
	Vốn nhà nước
(b)
	Tỷ lệ 
(b/a)

	Khi thành lập công ty cổ phần (Tháng 3/2006)
	
	8.000.000.000
	5.500.000.000
	68,75%

	Lần 1
(Tháng 12/2007)
	Phát hành thêm:
4.000.000.000
	12.000.000.000
	6.120.000.000
	51%


Theo phương án phát hành được duyệt kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 của Công ty cổ phần Mangan số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/11/2007,  Công ty phát hành thêm 4 tỷ đồng cho các đối tượng sau:
· Phát hành cho cổ đông hiện hữu:

	Số lượng chứng khoán phát hành
	: 200.000 cổ phiếu

	Giá trị chứng khoán phát hành (theo mệnh giá)
	: 2.000.000.000 đồng

	Giá phát hành 
	: 12.000đồng/cổ phần

	Tỷ lệ thực hiện
	: cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần thì có 01 (một) quyền mua, cứ 04 (bốn) quyền mua thì được mua thêm 01 (một) cổ phần mới. 

	Số lượng cổ đông hiện hữu
	: 71 cổ đông

	Riêng số quyền mua (550.000 quyền mua) của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (cổ đông nhà nước), theo Quyết định của HĐQT Tổng Công ty số 17A/2007/QĐ/HĐQT ngày 30 tháng 11 năm 2007 về việc giảm tỷ lệ sở hữu phần vốn nhà nước, Tổng công ty chỉ thực hiện 248.000 quyền mua tương ứng 62.000 cổ phần để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước là 51%, số quyền mua còn lại là 302.000 quyền mua tương ứng 75.500 cổ phần được Tổng công ty chào bán cạnh tranh cho đối tác chiến lược.


· Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (nhân viên chủ chốt của Công ty)
	Số lượng chứng khoán phát hành
	: 16.000 cổ phiếu

	Giá trị chứng khoán phát hành (theo mệnh giá)
	: 160.000.000 đồng

	Giá phát hành 
	: 12.000 đồng/cổ phần

	Số lượng nhân viên được phát hành
	: 13 nhân viên, trong đó có 9 nhân viên nằm trong danh sách cổ đông hiện hữu


· Chào bán cho đối tác chiến lược

	Số lượng chứng khoán phát hành
	: 184.000 cổ phiếu

	Giá trị chứng khoán phát hành (theo mệnh giá)
	: 1.840.000.000 đồng

	Giá phát hành 
	: 18.000đồng/cổ phần

	Số lượng đối tác chiến lược
	: 2 đối tác


Việc chào bán cho đối tác chiến lược được thực hiện theo Quyết định của HĐQT Công ty cổ phần Mangan số 02/2007/QĐ/HĐQT ngày 23/11/2007.
Mục đích của việc phát hành tăng vốn:

· Giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng và mua sắm thêm máy móc, thiết bị cho 02 xưởng, Bắc Sơn và Động Kèn.  Dự kiến chi phí phát sinh cho 01 xưởng mới vào khoảng 2.5 tỷ Đồng;

· Đẩy mạnh hoạt động thăm dò các vỉa quặng mới để mở rộng khai thác;

· Nghiên cứu chế biến sâu sản phẩm Mangan;

· Tái cấu trúc nguồn vốn để cải thiện cơ cấu tài chính hiện tại của công ty.
12. Cơ cấu tổ chức của Công ty
Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty, quyết định định hướng phát triển của Công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị
Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. Hiện nay HĐQT của Công ty có 05 thành viên bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT. Cơ cấu Hội đồng Quản trị hiện tại như sau:

Ông Phạm Như Tâm 

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Đình Lân

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Ông Bùi Văn Minh


Ủy viên HĐQT

Ông Đinh Quang Tuấn

Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Trọng Tuyên

Ủy viên HĐQT

Ban Giám đốc 
Ban giám đốc của Công ty bao gồm Giám đốc và Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật. Giám đốc là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.  Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc uỷ quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty. Cơ cấu Ban giám đốc hiện tại như sau:
Ông Nguyễn Đình Lân

Giám đốc

Ông Đinh Quang Tuấn

Phó Giám đốc

Ban kiểm soát
Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.  Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty.  Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Cơ cấu Ban kiểm soát hiện nay bao gồm:

Bà Lê Thị Thanh


Trưởng Ban kiểm soát

Ông Thân Văn Quế


Thành viên Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Nga


Thành viên Ban kiểm soát

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY KHOÁNG SẢN MANGAN
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Các phòng ban chức năng:

Phòng Kế toán: có chức năng báo cáo cho ban Giám đốc về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện vai trò tham mưu cho Giám đốc về công tác hoạt động tài chính của Công ty; theo dõi, kiểm tra và lập báo cáo về tình hình sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản; giám sát hoạch toán kế toán nội bộ của các phân xưởng, hạch toán chi phí của từng đối tượng theo chế độ kế toán hiện hành; lập báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm theo chế độ báo cáo tài chính hiện hành; lập kế hoạch thu, chi, theo dõi các khoản phải thu, phải trả.
Phòng Hành chính - Tổng hợp: có chức năng  quản lý hồ sơ lao động, chế độ lương, khen thưởng, chế độ kỷ luật, đào tạo, lập kế hoạch tiền lương và các chế độ BHXH, BHYT; quản lý cơ sở vật chất của Công ty, thu mua văn phòng phẩm, giữ gìn môi trường, vệ sinh trong khuôn viên Công ty, đảm bảo công tác an toàn trong lao động, phòng cháy, chữa cháy.
Phòng Kỹ thuật – Kế hoạch:  có chức năng kiểm tra chất lượng sản phẩm, thường xuyên cải tiến thiết bị, hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tổ chức hướng dẫn an toàn lao động và tổ chức thi nâng bậc tay nghề cho công nhân và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác thương mại...

Có nhiệm vụ quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, cung ứng vật tư, hệ thống máy móc thiết bị, dây truyền tuyến quặng, công tác đầu tư mới của Công ty.

Có chức năng thực hiện thăm dò, khảo sát địa chất, nâng cấp và tìm kiếm mỏ mới để xác định chi tiết trữ lượng quặng của các mỏ cần khai thác. Việc thăm dò của phòng được diễn ra liên tục trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.
13. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phần của Công ty, danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cơ cấu cổ đông
Biểu 2: Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty (Tại thời điểm 28/3/2006)
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số CP
	Giá trị (VND)
	Tỷ lệ (%)

	Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
	Số 2, đường Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	520.000
	5.200.000.000
	43,33

	Phạm Như Tâm 
	Tổ 8 – TT Cẩm Xuyên,T. Hà Tĩnh
	2.000
	20.000.000
	0,17

	Nguyễn Đình Lân 
	P. Bắc Hà-TP. Hà Tĩnh,T. Hà tĩnh
	5.000
	50.000.000
	0,42

	Tổng cộng
	527.000
	5.270.000.000
	43,92


(Nguồn: Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan)

Doanh nghiệp chính thức đăng ký kinh doanh thành Công ty cổ phần từ 28/3/2006, tính đến thời điểm 15/4/2008 các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập vẫn còn hiệu lực.

Biểu 3: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty (Thời điểm 15/4/2008)
	Tên cổ đông
	Số CP
	Giá trị (VND)
	Tỷ lệ (%)

	Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
	612.000
	6.120.000.000
	51,00%

	Công ty TNHH và tập đoàn tư vấn đầu tư và công nghệ RO
	75.000
	750.000.000
	6,25%


(Nguồn: Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan)
Biểu 4: Cơ cấu cổ phần của Công ty (thời điểm 15/04/08)
	TT
	Cổ đông
	Số lượng CP
	Giá trị (VNĐ)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Cổ đông sáng lập
	527.000
	5.270.000.000
	43,92

	2
	Cổ đông phổ thông
	673.000
	6.730.000.000
	56,08

	
	Tổng
	1.200.000
	12.000.000.000
	100

	1
	Cổ đông Nhà nước
	612.000
	6.120.000.000
	51,00

	2
	Cán bộ công nhân viên
	238.263
	2.382.630.000
	19,86

	3
	Cổ đông bên ngoài
	332.862
	3.328.620.000
	27,74

	4
	Cổ phiếu quỹ
	16.875
	168.750.000
	1,40

	
	Tổng
	1.200.000
	12.000.000.000
	100

	1
	Cổ đông trong nước
	1.200.000
	12.000.000.000
	100

	2
	Cổ đông nước ngoài
	0
	0
	0

	
	Tổng
	1.200.000
	12.000.000.000
	100

	1
	Cổ đông tổ chức
	737.000
	7.370.000.000
	61,42

	2
	Cổ đông cá nhân
	446.125
	4.461.250.000
	37,18

	3
	Cổ phiếu quỹ
	16.875
	168.750.000
	1,40

	
	Tổng
	1.200.000
	12.000.000.000
	100


(Nguồn: Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan)
14. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết
·    Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan Hà Tĩnh: 


Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (MITRACO Hà Tĩnh). 


Địa chỉ: Số 6, Phan Đình Phùng, thị xã Hà Tĩnh, Tp. Hà Tĩnh.

Cổ phần nắm giữ: 612.000 cổ phần Công ty CP Khoáng sản Mangan, tương ứng   51% vốn điều lệ.
· Công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết: Không có

· Công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: Không có

15. Hoạt động kinh doanh 
1. Chủng loại sản phẩm

Sản phẩm chính của Công ty là các loại quặng Mangan có hàm lượng Mangan từ 20% Mangan  trở lên chia ra thành các loại sản phẩm như sau:
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Sản phẩm quặng Mangan của Công ty
	· Quặng có hàm lượng Mn từ 20-23%

· Quặng có hàm lượng Mn từ 24-27%

· Quặng có hàm lượng Mn từ 28-29%

· Quặng có hàm lượng Mn từ 30-34%

· Quặng có hàm lượng Mn trên 35%


Sản phẩm quặng Mangan được dùng nhiều làm nguyên liệu đầu vào luyện Feromagan, một hợp chất quan trọng dùng trong các ngành công nghiệp luyện thép. Ngoài ra, Mangan cũng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác như công nghiệp nhuộm, sản xuất sơn..v..v.

Mangan là kim loại màu nâu xám, giống sắt. Đây là một loại kim loại cứng và rất giòn, khó nóng chảy, nhưng lại bị ôxi hóa dễ dàng. Mangan chỉ có từ tính sau khi đã qua xử lý đặc biệt. Trạng thái ôxi hóa phổ biến của nó là +2, +3, +4, +6 và +7, mặc dù trạng thái ôxi hóa từ +1 đến +7 đã được ghi nhận. Mn2+ thường tương tác với Mg2+ trong các hệ thống sinh học, và các hợp chất có mangan mang trạng thái ôxi hóa +7 là những tác nhân ôxi hóa mạnh.

Mangan có vai trò quan trọng trong sản xuất sắt thép vì có tác dụng khử lưu huỳnh, khử ôxi, và mang những đặc tính của hợp kim. Hiện tại, công nghệ luyện thép và luyện sắt sử dụng nhiều mangan nhất (chiếm khoảng 85-90% tổng nhu cầu). Trong những mục đích khác, mangan là thành phần chủ yếu trong việc sản xuất thép không rỉ với chi phí thấp, và có trong hợp kim nhôm. Kim loại này còn được thêm vào dầu hỏa để giảm tiếng nổ lọc xọc cho động cơ. Mangan điôxít được sử dụng trong pin khô, hoặc làm chất xúc tác.  Mangan còn được dùng để tẩy màu thủy tinh (loại bỏ màu xanh lục do sắt tạo ra), hoặc tạo màu tím cho thủy tinh. Mangan ôxít là một chất nhuộm màu nâu, dùng để chế tạo sơn, và là thành phần của màu nâu đen tự nhiên. Kali penmanganat là chất ôxi hóa mạnh, dùng làm chất tẩy uế trong hóa học và y khoa. Phốtphát hóa mangan là phương pháp chống rỉ và ăn mòn cho thép. Nó thường hay được dùng để sản xuất tiền xu. Hiện nay, không có giải pháp công nghệ thực tế nào có thể thay thế mangan bằng chất liệu khác hay sử dụng các trầm tích trong nước hoặc các công nghệ làm giàu.

1. Doanh thu, lợi nhuận từng loại sản phẩm dịch vụ
Sản lượng bán, doanh thu qua các năm
Năm 2006 sản lượng khai thác và doanh thu của Công ty thấp hơn so với năm 2005 nguyên nhân là do Công ty mới được cổ phần hóa đầu năm 2006, trong thời gian chờ đợi các thủ tục xin giấy phép đăng ký kinh doanh, các cơ sở pháp lý và bộ máy hoạt động bước đầu mới được thành lập nên Công ty chưa có điều kiện ký nhiều hợp đồng.  Tuy nhiên, chỉ sau một năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, sản lượng bán cũng như doanh thu dự kiến của Công ty tăng mạnh trong năm 2007.  Tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2007 sản lượng bán của Công ty đạt 32.841 tấn, doanh thu đạt 25.743 triệu đồng.
Biểu 5: Doanh thu và Sản lượng khai thác qua các năm
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 Biểu 6:  Doanh thu từng loại sản phẩm dịch vụ 
 Đơn vị: Nghìn đồng

	Nhóm sản phẩm
	Năm 2006
	Năm 2007
	Quý 1 năm 2008

	
	Doanh thu
	Tỷ lệ
	Doanh thu
	Tỷ lệ
	Doanh thu
	Tỷ lệ

	SP Mangan >=35%
	4.749.544
	34%
	4.679.698
	18%
	261.035
	4.61%

	SP Mangan 30-34%
	2.159.774
	16%
	5.202.757
	20%
	890.002
	15.73%

	SP Mangan 28-29%
	1.101.508
	8%
	4.111.969
	16%
	-
	-

	SP Mangan 24-27%
	3.644.498
	26%
	8.034.907
	31%
	3.550.646
	62.74%

	SP Mangan 20-23%
	2.263.211
	16%
	2.523.006
	10%
	746.750
	13.19%

	SP khác
	-
	0%
	1.190.931
	5%
	211.219
	3.73%

	Tổng
	13.918.535
	100%
	25.743.268
	100%
	5.659.652
	100%


(Nguồn:Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan)

Biểu 7: Lợi nhuận gộp từng loại sản phẩm dịch vụ 
  
Đơn vị: Nghìn đồng

	Nhóm sản phẩm
	Năm 2006
	Năm 2007
	Quý 1 năm 2008

	
	Lợi nhuận gộp
	Tỷ lệ
	Lợi nhuận gộp
	Tỷ lệ
	Lợi nhuận gộp
	Tỷ lệ 

	SP Mn >=35%
	2.052.756
	36%
	1.720.035
	17%
	112.022
	3.72%

	SP Mn 30-34%
	816.413
	15%
	1.858.381
	18%
	280.344
	9.30%

	SP Mn 28-29%
	585.638
	10%
	1.863.362
	18%
	-
	-

	SP Mn 24-27%
	1.660.037
	30%
	2.826.498
	27%
	1.940.074
	64.36%

	SP Mn 20-23%
	511.075
	9%
	1.450.244
	14%
	544.807
	18.07%

	SP khác
	-
	-
	651.288
	6%
	137.483
	4.55%

	Tổng
	5.625.919
	100%
	10.369.808
	100%
	3.014.730
	100%


(Nguồn:Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan)

1. Nguyên vật liệu 
a. Nguồn nguyên vật liệu

Nguyên liệu chính đầu vào của Công ty là quặng Mangan.  Ngoài ra trong quá trình sản xuất Công ty còn sử dụng các loại dầu diezen, mỡ, điện... dùng cho hoạt động của các xí nghiệp khai thác. Các nhà cung cấp chính cho các loại nhiên liệu này bao gồm Công ty xăng dầu Nghệ tĩnh, Công ty điện lực 1...
b. Sự ổn định của nguồn cung ứng nguyên vật liệu

Trữ lượng quặng Mangan trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là khá lớn. Trữ lượng mỏ đã được thăm dò chi tiết là 671.625 tấn trong đó tổng trữ lượng đã khai thác từ năm 2001 đến 31 tháng 3 năm 2008 là 182.592 tấn
Trữ lượng mỏ dựa trên số liệu của Tổng cục địa chất nhưng chưa được Công ty tiến hành thăm dò chi tiết là 384.000 tấn, ngoài ra còn những địa bàn khác trong tỉnh mà Công ty chưa tiến hành thăm dò. 

Với trữ lượng đã thăm dò chi tiết còn lại như trên và mức khai thác hiện tại (trung bình 30.000 tấn/năm), số năm ước tính để khai thác là 17 năm chưa tính đến trữ lượng mỏ mà Công ty chưa tiến hành thăm dò chi tiết.
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Năng lượng điện được Công ty đăng ký sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia nên hoạt động rất ổn định.

Nhiên liệu dầu, mỡ diezen, và các nguyên liệu phụ khác được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau và rất sẵn có trên thị trường, việc lựa chọn nhà cung cấp chủ yếu dựa trên cơ sở chất lượng và giá cả.
1. Chi phí sản xuất
Công ty thực hiện kiểm soát các chi phí bằng việc xây dựng các định mức chung cho toàn Công ty như: định mức về tiêu hao nguyên vật liệu, định mức về nhân công cho từng nhóm sản phẩm. Công ty cũng liên tục thực hiện các biện pháp cải tiến trong quản lý, tiết kiệm tối đa các chi phí tăng hiệu quả trong kinh doanh.


Biểu 8: Yếu tố chi phí 

         


Đơn vị: Nghìn đồng

	YẾU TỐ CHI PHÍ
	31/ 12/ 2006
	31/ 12/ 2007
	31/3/2008

	
	Giá trị
	% Doanh thu
	Giá trị
	% Doanh thu
	Giá trị
	%Doanh thu

	Giá vốn hàng bán
	8.292.616
	59,6%
	15.373.460
	59,7%
	2.644.922
	46,7%

	Chi phí bán hàng
	2.841.043
	20,4%
	5.612.378
	21,8%
	1.054.117
	18,6%

	Chi phí QLDN
	1.564.837
	11,2%
	2.109.945
	8,2%
	660.544
	11,7%

	Chi phí tài chính
	167.637
	1,2%
	120.357
	0,5%
	15.207
	0,3%

	Chí phí khác
	0
	0%
	137.149
	0,5%
	0
	0%

	Tổng cộng
	12.866.133
	92,4%
	23.353.289
	90,7%
	4.374.790
	77,3%


(Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2006, 2007 và Báo cáo quyết toán quý 1 năm 2008)

Nhìn chung về cơ cấu chi phí so với doanh thu hầu như ít biến đổi. Do khối lượng hàng hóa sản xuất tăng nên các giá trị chi phí tăng tương ứng, nhưng tỷ lệ thì ít biến động.

Tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu Quý I năm 2008 giảm mạnh so với năm 2006, 2007 là chủ yếu là do giá bán của Công ty đầu năm 2008 tăng mạnh (20% - 40% tùy từng loại sản phẩm) mặc dù chi phí sản xuất cũng tăng do giá xăng dầu tăng.
1. Trình độ công nghệ của Công ty 

a. Quy trình sản xuất

Quặng Mangan được phân bố trong lớp bở rời, trên mặt tầng chứa quặng thường là lớp thực vật (bao gồm cả cây tự nhiên và vườn rừng của nhân dân). Vì vậy sau khi được chuẩn bị mặt bằng máy xúc sẽ xúc trực tiếp vào tầng chứa quặng. Sau đó, đất đá sẽ được bốc xúc chuyển lên ôtô chuyển vào xưởng tuyển với cung độ từ 1- 4km.

Các khoáng vật chủ yếu của Mangan có tỷ trọng khác biệt với khoáng vật khác và đất đá, cứng giòn có ánh kim. Nguồn quặng khai thác thường lẫn nhiều đất sét. Để tuyển quặng Mangan thông thường người ta áp dụng phương pháp tuyển trọng lực. Tuyển trọng lực giữ vai trò chính, là khâu chuẩn bị cho các khâu chuyển tiếp theo như qua sàng song, máy rửa cánh vuông, máy lắng phân cỡ hạt… Quy trình tuyển thô được mô tả như sau
· Đất đá sau khi được máy xúc đào xúc lên xe ôtô vận chuyển về nhà máy. Tại bãi cấp liệu, đất đá được đổ vào bunke cấp liệu. Tại đây dùng các súng bắn nước áp lực lớn bắn vào đất đá đã được cấp trên bunke. Dưới tác động của áp lực nước, đất đá và các khoáng vật được phân rã và tách rời nhau, các phần sét bám vào khoáng vật, đá được tách ra. Các khoáng vật và đá kích thước 100 mm x100 mm được nằm lại trên sàng song. Toàn bộ hỗn hợp nước, bùn sét và khoáng vật có kích thước nhỏ hơn 100 mm được dẫn vào máy rửa cánh vuông. Tại đây bùn sét được chảy tràn ra ngoài, còn lại toàn bộ khoáng vật và đá được máy rửa đẩy vào sàng quay.
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	Súng bắn nước áp lực lớn sử 

dụng trong khâu sàng lọc
	Hệ thống máy lắng tại một

 xí nghiệp khai thác


Công đoạn phân cỡ hạt và tuyển nâng cao hàm lượng (tuyển tinh):

· Các khoáng vật Mangan và đá được đưa vào sàng quay, sàng quay có lưới sàng cỡ 20 mm. Sau khi qua sàng quay, toàn bộ khoáng vật Mangan và đá được phân ra 2 loại cỡ hạt: cỡ lớn hơn 20 mm được đưa ra ngoài bằng băng tải. Công nhân sẽ tuyển chọn quặng Mangan, phần đá còn lại đưa ra bãi thải. Cỡ hạt nhỏ hơn 20 mm được dẫn xuống hệ thống sàng rung.

· Quặng Mangan qua sàng rung được phân ra 2 loại cỡ hạt: lớn hơn 8mm và nhỏ hơn 8mm. Toàn bộ quặng từ sàng rung được đưa xuống các dãy máy lắng theo các cỡ hạt.

· Máy lắng hoạt động theo nguyên tắc trọng lực, tại đây quặng Mangan có tỷ trọng lớn, phân bố chủ yếu vào phía dưới và khoáng vật đá tỷ trọng nhẹ phân bố chủ yếu ở lớp trên cùng. Sau khi lắng phân lớp xong, công nhân lấy sản phẩm quặng Mangan vào băng tải và đưa vào bãi sản phẩm.  Phần thải ở các dãy máy lắng được chở lên các bãi chứa thải để đưa xử lý tiếp bằng công nghệ tuyển tận thu.
· Tại các bãi sản phẩm, việc chọn tay chỉ sử dụng khi cần thiết phải nâng cao thêm hàm lượng quặng Mangan.
b. Trình độ công nghệ

Quá trình sản xuất của công ty chủ yếu là khai thác, sàng tuyển, do vậy yêu cầu về công nghệ của công ty không cần quá phức tạp.  Theo đánh giá, trình độ công nghệ của công ty ở mức khá, cơ khí hoá được 70% các công đoạn sản xuất.  Khi chưa thực hiện các dự án nâng cao hàm lượng Mangan trong các sản phẩm thì trình độ công nghệ của công ty hiện nay là phù hợp với điều kiện và yêu cầu về khai thác khoáng sản của công ty.

SƠ ĐỒ KHAI THÁC MANGAN

Ghi chú: Tất cả các sản phẩm lấy ra đều được tuyển chọn, phân loại theo chỉ tiêu kỹ thuật

	SP1:            ≥ 40% Mn
	SP2:  38 ÷ < 40% Mn
	SP3: 35 ÷ < 38% Mn

	SP4:    30 ÷ < 35% Mn
	SP5:  26 ÷ < 30% Mn
	


Trong quá trình khai thác và chế biến, Công ty luôn đảm bảo việc bảo vệ môi trường, hệ thống nước thải được tính đến đầy đủ trong quá trình xây dựng hệ thống nhà xưởng khai thác. Sau khi khai thác xong, khu vực khai trường được trồng cây xanh trở lại (quá trình hoàn thổ cho khai trường). Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ cho công nhân như: quần áo, găng tay, giầy dép, khẩu trang và nón bảo hộ.
1. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Phòng Kỹ thuật – Kế hoạch của công ty trong những năm qua đã nghiên cứu và phát triển để cho ra những sản phẩm mới theo tiêu chuẩn xuất khẩu, luôn đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Do đặc tính của quặng Mangan là phân bố trong lớp bở rời, trên mặt tầng chứa quặng thường là lớp thực vật, do vậy khi tiến hành khai thác quặng Mangan rất dễ gây nên những tác động xấu đến môi trường và có khả năng sản phẩm Mangan khai thác không tinh luyện.

Các loại quặng có chứa hàm lượng Mangan từ 28% đến 34% là các loại quặng có nhu cầu cao trong toàn thị trường. Do vậy các cán bộ kỹ thuật của công ty đã dày công nghiên cứu cách thức và kỹ thuật khai thác nhằm tăng sản lượng của các loại quặng này. Trong hai năm 2006 và 2007, sản lượng của các loại quặng này đã tăng nhanh chóng, doanh thu từ các loại quặng có hàm lượng Mangan từ 28% đến 34% năm 2007 tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2006 và đưa tổng doanh thu năm 2007 tăng gấp hơn 2 lần năm 2006.
1. Tình hình quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm

Công ty luôn chủ động quan tâm đến chất lượng sản phẩm và thiết lập hệ thống quản lý chất lượng cho phù hợp với ngành khai thác khoáng sản. Trong đó các tiêu chí và mục đích mà công ty luôn hướng tới là:

· Đảm bảo các chất lượng các sản phẩm đạt yêu cầu của khách hàng, phù hợp các qui định của Nhà nước và các qui định của Công ty;
· Khai thác, chế biến tiết kiệm và hợp lý tài nguyên khoáng sản có trong vùng mỏ;
· Bảo vệ và phát triển bền vững môi trường;
· Đảm bảo và phát triển lợi ích của khách hàng, của Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của nhà máy.
Để xuất khẩu quặng, sản phẩm của công ty phải trải qua ba quá trình phân tích và kiểm tra chất lượng. 
Thứ nhất: Kiểm soát chất lượng trong quá trình này chính là quá trình kiểm soát chất lượng được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 áp dụng tại tất cả các công đoạn sản xuất của công ty. 
Thứ hai: Sau khi được quặng được tuyển, các sản phẩm quặng được đưa tới phòng phân tích của Tổng công ty để phân tích hàm lượng quặng. Phòng phân tích của Tổng Công ty được trang bị các thiết bị phân tích hiện đại, chuyên môn hoá cao và đạt tiêu chuẩn VILAS (đây là điều kiện cần thiết để các sản phẩm quặng của công ty có thể được xuất khẩu ra thị trường quốc tế).
Thứ ba: Trước khi xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, công ty và đối tác cùng ký hợp đồng giám định chất lượng quặng tại cảng Xuân Hải (Hà Tĩnh) để giám định chất lượng của sản phẩm quặng lần cuối trước khi chuyển lên tàu. Qúa trình kiểm soát chất lượng này phù hợp với định hướng của Tổng Công ty, coi chất lượng là mấu chốt để công ty phát triển bền vững.
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	Một số hình ảnh Phòng Phân tích tại Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh


1. Hoạt động Marketing

Tại công ty cổ phần khoáng sản Mangan, tuy rằng chưa có bộ phận Marketing chuyên biệt nhưng Ban lãnh đạo công ty đã phối hợp với Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đề ra chính sách nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tạo uy tín với thị trường tiêu thụ. Các khách hàng chính của Công ty là các đối tác nước ngoài, chủ yếu là các công ty Trung Quốc. Do vậy Công ty luôn ý thức xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt khách hàng, tạo uy tín về chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng. Chất lượng sản phẩm và uy tín của Công ty là bước đầu cho xây dựng thương hiệu của Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan.
1. Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã ký kết

Biểu 9: Các hợp đồng lớn đang được ký kết

	Số hợp đồng
	Đối tác
	Năm
	Sản phẩm
	Khối lượng
	Giá trị

(nghìn đồng)

	Mn-01/2007
	C.ty mậu dịch hàng hóa Kham Ho Kham Chau
	2007
	28-35% Mn
	6.000
	5.120.000

	Mn-02/2007
	Qinzhou Zhuyue Mining Co.. Ltd
	2007
	28% Mn. ≥17% Fe
	7.000
	4.920.000

	Mn-03/2007
	Fangchengang Xinglong trade Ltd.
	2007
	30-35% Mn
	2.000
	1.792.000

	Mn-05/2007
	Fangchengang Xinglong trade Ltd.
	2007
	23-35% Mn
	6.000
	4.800.000

	Mn-10/2007
	Fangchengang Xinglong trade Ltd.
	2007
	24% Mn
	2.000
	1.280.000


Các hợp đồng với các khách hàng lớn trên thường được Công ty ký kết 6 tháng/lần sau khi lượng hàng đã được giao cho khách hàng. Công ty và khách hàng sẽ ký lại một hợp đồng cung cấp hàng hóa cho giai đoạn tiếp theo.

16. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
7.1  Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Biểu 10:Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Đơn vị: Nghìn đồng 
	CHỈ TIÊU
	31/ 12/ 2006
	31/ 12/ 2007
	% tăng (giảm) so với 2006
	31/3/2008

	Tổng giá trị tài sản
	18.333.207
	22.059.216
	20%
	20.386.563

	Vốn chủ sở hữu
	9.182.861
	15.639.243
	70%
	16.272.067

	Doanh thu thuần
	13.918.535
	25.743.269
	85%
	5.659.652

	Lợi nhuận gộp
	5.625.919
	10.369.809
	84%
	3.014.729

	Lợi nhuận từ HĐKD
	1.080.804
	2.654.533
	146%
	1.343.200

	Lợi nhuận khác
	102.057
	201.216
	97%
	4.740

	Lợi nhuận tr​ước thuế
	1.182.861
	2.855.750
	141%
	1.347.940

	Lợi nhuận sau thuế
	1.182.861
	2.855.750
	141%
	1.159.228

	Tỷ lệ chia cổ tức
	11%
	15%
	
	

	(Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty năm 2006, 2007 đã kiểm toán và Báo cáo quyết toán quý 1/2008)


Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2007 tăng mạnh so với năm 2006 là do Công ty tăng vốn điều lệ từ 8 tỷ đồng lên 12 tỷ đồng vào tháng 12 năm 2007 và một phần do phần lợi nhuận chưa phân phối năm 2006.

Doanh thu, lợi nhuận năm 2007 tăng mạnh so với năm 2006 là do sản lượng bán năm 2007 tăng so với năm 2006 (xem giải thích trong mục 6.2 ở trên).

7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua
Những yếu tố thuận lợi

· Tiềm năng về quặng Mangan phong phú, phân bố trên diện tích đồi núi trọc là cơ bản, các mỏ lộ thiên, điều kiện khai thác thuận lợi.

· Cơ sở vật chất của Công ty được xây dựng ổn định, các máy móc thiết bị, phương tiện cơ giới có chất lượng tốt.

· CBCNV có chuyên môn nghiệp vụ cơ bản, tâm huyết với nghề nghiệp, chịu khó, nhiệt tình, hăng say với lao động, nhạy bén trong tiếp cận với thị trường.

· Hệ thống quản lý, điều hành được áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000.

· Các xưởng khai thác được xây dựng tập trung ngay tại mỏ khai thác, tạo thành một dây chuyền khép kín, khai thác - chế biến – tồn trữ - tiêu thụ. Điều này giúp làm giảm chi phí vận chuyển, hạ giá thành sản phẩm nhập kho và giá bán sản phẩm tiêu thụ.
· Nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm của Công ty rất cao, do nhu cầu chế biến thép tăng cao trên thị trường thế giới và trong nước.
Những yếu tố khó khăn

· Địa hình đồi dốc, khe suối nhiều, công tác sản xuất gặp nhiều khó khăn khi thời tiết mưa, đường giao thông nội mõ bị sạt lở nhiều gây tốn kém nhiều chi phí.

· Mỏ Mangan nằm rải rác, ổ mạch len lỏi trong các sườn đồi núi và phân bố rải rác trong toàn tỉnh.Các moong quặng cách xa nhau và trữ lượng không đồng đều. Từ các moong này sang các moong khác có thể phải mở đường liên thông để khai thác. Đây là một trong số các khó khăn khi tiến hành khai thác quặng mangan.
· Chi phí giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai lớn, một số hộ dân gây khó khăn cản trở trong công tác giải phóng mặt bằng.

· Công nghệ tuyển chế tạo tại Việt Nam nên độ bền, độ chính xác còn thấp.

· Giá nhiên liệu tăng: giá dầu mỏ trên Thế giới tăng liên tục trong thời gian gần đây và chưa có dấu hiệu giảm, nhiên liệu được Công ty sử dụng thường xuyên cho các phương tiện cơ giới và vận tải sử dụng trong vận chuyển sản phẩm, kéo theo việc tăng giá nhiên liệu và sự gia tăng chi phí khai thác, san lấp, chi phí điện. 
· Chính sách của Nhà nước: Sản phẩm của công ty chủ yếu là quặng Mangan. Hiện nay nhà nước có chủ trương hạn chế xuất khẩu sản phẩm thô, đòi hỏi công ty phải tiến hành đầu tư chế biến sâu để nâng cao giá trị của sản phẩm. Do đó, công ty phải có chiến lược phát triển sản xuất và kinh doanh phù hợp với chính sách của Nhà nước.
· Giá cả nhiên liệu tăng cao kể từ năm 2005 đến nay có ảnh hưởng tới giá vốn nhưng không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận gộp của Công ty, vì các hợp đồng kinh tế của Công ty đã ký kết với các đối tác đều có quy định về điều chỉnh giá đầu ra căn cứ vào sự trượt giá đầu vào.
17. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành
8.1  Vị thế công ty trong ngành
Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện khai thác quặng Mangan. Phần lớn các công ty khai thác quặng Mangan đều có quy mô nhỏ, nhiều công ty còn thực hiện khai thác manh mún. Công ty là một trong số ít các công ty có quy mô sản xuất lớn, dây truyến sản xuất đồng bộ, hiện đại, hệ thống sản suất và quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2000, ISO 14001-2004 (chung cho cả Mitraco Hà Tĩnh trong đó có quy trình sản xuất và quy trình quản lý chất lượng Mangan).

Chứng chỉ hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng
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So với các công ty lớn khác hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản Mangan, sản lượng khai thác và doanh thu của Công ty cũng đạt mức tương đương. Trong hai năm gần đây, Công ty chú trọng vào khâu chế biến nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nên sản lượng khai thác đã giảm và giữ ở mức ổn định. 

8.2  Triển vọng phát triển của ngành

Triển vọng phát triển của ngành khai thác Mangan phụ thuộc khá lớn vào ngành sản xuất thép. Thép là vật tư chiến lược không thể thiếu của ngành công nghiệp, xây dựng và quốc phòng, có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do vậy, ngành thép luôn được Nhà nước xác định là ngành công nghiệp được ưu tiên phát triển.

Sự tăng trưởng của ngành thép gắn liền với sự tăng trưởng của nền kinh tế.  Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng GDP luôn được duy trì ở mức cao và năm sau cao hơn năm trước.  Năm 2006. tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8.7% so với năm 2005 là 8.4%.  Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng hàng năm của ngành công nghiệp và xây dựng là 10.37%, cao hơn tốc độ tăng GDP của cả nước và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.  Qua đó có thể thấy tiềm năng của ngành xây dựng nói chung và ngành công nghiệp luyện thép nói riêng là rất lớn.  Nhu cầu thép sẽ không ngừng được gia tăng cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế.  Theo quy hoạch tổng thể phát triển ngành thép của Chính phủ thì đến năm 2010, ngành thép sẽ trở thành một trong những ngành công nghiệp trọng điểm trong nền kinh tế quốc dân, phấn đấu đến năm 2010 sản xuất thép trong nước đáp ứng được 75% - 80% nhu cầu tiêu dùng thép trong nước.

Theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp ngày 26 tháng 7 năm 2007 nhà nước có chủ trương đầu tư  xây dựng, mở rộng các nhà máy sản xuất feromangan nâng mức sản lượng feromangan đến năm 2015 đạt mức 40.000 tấn/năm, đến năm 2025 đạt mức 70.000 tấn/năm (sản lượng kế hoạch năm 2007 cả nước là 7.000 tấn), giai đoạn tử năm 2015-2035 sẽ đầu tư xây dựng 03 nhà máy sản suất EMD (dioxyt mangan điện phân) công nghệ cao nhằm tận thu các quặng thải và quặng nghèo với mức công suất lên tới 20.000 tấn/năm. Do vậy nhu cầu về quặng Mangan trong nước trong những năm tới là rất lớn để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành luyện thép.

Ngành công nghiệp thép của thế giới, nhất là của Trung Quốc cũng đang rất phát triển với tốc độ tăng trưởng trên 20% những năm gần cũng là một dấu hiệu cho thấy sự ổn định và phát triển của thị trường Mangan xuất khẩu đối với Công ty.

Đối với các ngành công nghiệp cao khác có sử dụng hợp chất Mangan, sự phát triển của các ngành công nghiệp này cũng gắn liền cùng với tốc độ phát triển của nền kinh tế. Đặc biệt trong thời gian tới khi Việt Nam đang dần từng bước tiếp thu các công nghệ tiên tiến của nước ngoài thì nhu cầu Mangan phục vụ cho các ngành công nghệ cao sự dụng hợp chất Mangan sẽ ngày càng tăng.  Điều này càng được khẳng định trong thời điểm hiện tại khi không có chất liệu nào thay thế được Mangan trong những ứng dụng lớn.
8.3  Định hướng phát triển của Công ty

Để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, Công ty đưa ra những định hướng rõ ràng trong sản xuất kinh doanh, đó là: Tuân thủ pháp luật, Đầu tư phù hợp, Đảm bảo chất lượng và Phát triển nguồn nhân lực.

Tuân thủ Pháp luật

Do đặc điểm hoạt động sản xuất của Công ty chịu ảnh hưởng nhiều từ chính sách về khai thác và xuất khẩu tài nguyên của Nhà nước. Công ty xác định luôn luôn tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, bảo vệ môi trường, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước. 

Đầu tư có định hướng

Công ty có định hướng đầu tư phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thể hiện qua việc tiếp tục thăm dò khai thác và xây dựng các dự án nâng cao hàm lượng Mangan.  Về chủ trương khai thác, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư thăm dò chi tiết thêm các mỏ quặng trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để xác định trữ lượng các mỏ có thể khai thác, từ đó xây dựng kế hoạch khai thác.  Trong chiến lược phát triển chiều sâu, xây dựng các dự án nâng cao hàm lượng Mangan. Công ty có định hướng xây dựng nhà máy Feromangan trong tương lai.  Dự án này sẽ giúp cho Công ty sử dụng nguồn quặng một cách hiệu quả hơn, tạo nên giá trị gia tăng cho các sản phẩm của Công ty.  

Feromangan là một trong những yếu tố cần thiết để sản xuất thép và có nhu cầu ngày càng cao trên thị trường. Hiện nay một phần Feromangan dùng trong các nhà máy luyện thép vẫn phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhật Bản. Feromangan chiếm khoảng 10% lượng thép. Feromangan đảm bảo các tiêu chuẩn về độ giòn, dẻo, bóng, mài mòn, bền nhiệt, bền hóa cho thép, đặc biệt thép chế tạo máy, thép xây dựng cần lượng fero nhiều hơn.

Chính sách chất lượng 

Tuân theo định hướng chung của Tổng Công ty, coi chất lượng là yếu tố căn bản cho phát triển bền vững. Công ty tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2000 trong hệ thống khai thác của mình và không ngừng tìm biện pháp để nâng cao hiệu quả khai thác quặng, giảm lãng phí. 

Phát triển nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là một yếu tố quan trọng trong định hướng phát triển của Công ty. Công ty luôn quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực.  Công ty xác định đây là một trong những yếu tố mấu chốt quyết định sự phát triển của công ty trong những năm tới.  Công ty luôn có những chính sách phát triển đội ngũ CBCNV của mình thông qua

· Cải tiến chính sách lương thưởng theo hướng tạo động lực làm việc và đóng góp tích cực và gắn bó hơn đối với các CBCNV của công ty.

· Phân bố các chức danh hợp lý để cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động linh hoạt và hiệu quả

· Xây dựng chính sách nhằm thu hút thêm người có năng lực và kinh nghiệm vào làm việc trong Công ty. trẻ hoá đội ngũ CBCNV.

Công ty cũng tiếp tục thực hiện các công tác đào tạo cho các CBCNV, hỗ trợ điều kiện học tập, tạo điều kiện để các CBCNV tham gia các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các câu lạc bộ thể thao, văn hóa.…
18. Chính sách đối với người lao động
Số lượng người lao động trong Công ty

Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2007 là 203 người, trong đó cụ thể bao gồm:
Phân theo trình độ người lao động:

	Tổng số
	:
	203 người

	Cán bộ có trình độ đại học
	:
	11 người

	Cán bộ có trình độ cao đẳng
	:
	6 người

	Cán bộ có trình độ trung cấp
	:
	5 người

	Công nhân kỹ thuật
	:
	181 người


Chế độ làm việc

Thời gian làm việc: Công ty đang thực hiện chế độ làm việc 48 giờ/ tuần, các nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính, và tại các xưởng của Công ty được tổ chức làm việc theo chế độ 3 ca/ ngày, khi có yêu cầu về tiến độ công việc. thì người lao động có trách nhiệm làm thêm giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và đãi ngộ thoả đáng cho người lao động.

Nghỉ phép. lễ Tết: Thực hiện theo luật lao động. nhân viên công ty thực hiện với thời gian 12 tháng được nghỉ phép 12 ngày và thời gian làm việc không đủ 12 tháng được nghỉ mỗi tháng 1 ngày tương ứng và 09 ngày theo quy định của Bộ luật lao động và thoả ước lao động tập thể.

Nghỉ ốm. thai sản: các CBCNV nghỉ ốm và thai sản đều được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo chế độ quy định do bảo hiểm chi trả.

Các chế độ phúc lợi xã hội: Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ đảm bảo xã hội cho người lao động theo Luật lao động.

· Nộp BHXH cho 100% CBCNV

· Nộp BHYT cho 100% CBCNV

· Trang bị phương tiện lao động cho 100% CBCNV

· Bồi dưỡng độc hại theo chế độ hiện hành

· Lao động trực tiếp sản xuất được cấp trang phục bảo hộ lao động

· Tiền ăn giữa ca

Ngoài ra, công tác an toàn lao động được lãnh đạo công ty quan tâm hàng đầu, quán triệt cho CBCNV nắm vững an toàn kỹ thuật và hiểu rõ tầm quan trọng của công tác an toàn lao động. Hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên đều được tạo điều kiện thuận lợi.

Chính sách tuyển dụng và đào tạo

Hàng năm công ty căn cứ vào kế hoạch và nhu cầu sản xuất để tuyển dụng lao động với phương châm là thu hút người lao động có kinh nghiệm, có năng lực, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Bên cạnh đó Công ty thường xuyên quan tâm, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất.

Công ty áp dụng công tác đào tạo tại chỗ bằng cách người có chuyên môn tốt, kinh nghiệm nhiều kèm cặp hướng dẫn cho những người vào làm việc sau, đặc biệt Công ty thường xuyên bố trí cho cán bộ cốt cán, nhân viên, lao động kỹ thuật tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ nhằm đáp ứng công việc hiện tại cũng như tương lai lâu dài và hiện tại công ty có chính sách đãi ngộ 100% học phí cho một số cán bộ có triển vọng tham gia học Đại học tại chức.

Chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi

Công ty thực hiện chi trả lương cho nhân viên dựa vào cấp công việc, năng lực, chức vụ, bằng cấp, thang bảng lương và điều kiện kinh doanh của Công ty và hàng tháng được chi trả một lần vào thời gian từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng. Việc nâng lương hàng năm được thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành.

Việc khen thưởng được Công ty quan tâm thường xuyên, nhằm khuyến khích động viên cho người lao động. một vào cuối tháng tổ chức bình bầu phân loại lao động, lấy cơ sở bình xét thi đua trong 6 tháng và 1 năm để khen thưởng, hai là các sáng kiến, sáng tạo trong cải tiến công nghệ nhằm phát triển sản xuất, giá trị khen thưởng dựa vào kết quả lợi nhuận sản xuất kinh doanh trong 06 tháng và 1 năm.

Hàng năm, công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ người lao động, tổ chức du lịch, nghỉ mát và rèn luyện phong trào văn, thể, mỹ…
19. Chính sách cổ tức
Công ty tách ra từ Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh và chuyển đổi hình thức sở hữu thành công ty cổ phần từ tháng 3 năm 2006.  Đại hội cổ đông thường niên sẽ quyết định tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông dựa trên đề xuất của Hội đồng Quản trị, kết quả kinh doanh của năm hoạt động và phương hướng hoạt động kinh doanh của năm tới. Dự kiến trong giai đoạn tới Công ty sẽ đảm bảo cổ tức ở mức 12%-20% vốn điều lệ, phần lợi nhuận còn lại được tích lũy để tái đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (chi tiết xin tham khảo tại bảng Kế hoạch kinh doanh 3 năm từ 2008-2010).

Năm 2007, Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết định tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt là 15% trên vốn điều lệ ban đầu (8 tỷ đồng) cho 11 tháng đầu năm 2007 và dự phòng chia cổ tức 15% trên vốn điều lệ sau khi tăng (12 tỷ đồng) cho tháng 12 năm 2007.
20. Tình hình hoạt động tài chính 

1. Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Năm tài chính đầu tiên của Công ty bắt đầu từ ngày 1/1/2006 kết thúc vào 31/12/2006.  Báo cáo tài chính của Công ty trình bày bằng đồng Việt Nam, được lập dựa trên các quy định hiện hành về kế toán Việt Nam.

a. Trích khấu hao tài sản cố định

Công ty áp dụng trích khấu hao theo Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý. sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

Thời gian khấu hao áp dụng tại Công ty:

· Nhà cửa, vật kiến trúc : 
  5 - 10 năm

· Máy móc, thiết bị        : 
  6 - 10 năm

· Phương tiện vận tải     : 
        7 năm

· Thiết bị văn phòng      :
   3 - 5 năm
b. Thu nhập bình quân
Biểu 11: Thu nhập bình quân
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007

	Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động trong Công ty (đồng)
	1.700.000
	1.900.000


Đây là mức thu nhập khá so với các doanh nghiệp khác trong ngành và so với các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động tăng điều đó chứng tỏ chính sách đãi ngộ đối với người lao động và hiệu quả sử dụng lao động là tốt.

c. Thanh toán các khoản nợ đến hạn
Công ty thực hiện tốt các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào các báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2006 và năm 2007, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ.  
d. Các khoản phải nộp theo luật định
Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế VAT, thuế xuất khẩu, thuế tài nguyên và các khoản phải nộp khác theo đúng quy định của Nhà nước. 

e. Trích lập các quỹ
Sau khi kết thúc niên độ tài chính (31/12), Công ty tiến hành trích lập các quỹ trên cơ sở từ lợi nhuận sau thuế đạt được. Các quỹ như: quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tỷ lệ trích lập tùy theo kết quả kinh doanh trong năm sản xuất và mục tiêu phát triển của Công ty đồng thời phù hợp với điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Biểu 12: Mức trích lập các quỹ của năm 2006 và  2007 như sau: 
Đơn vị: đồng 

	Khoản mục
	Năm 2006
	Năm 2007

	Quỹ đầu tư và phát triển
	164.000.000
	691.421.779

	Quỹ dự phòng tài chính
	36.200.000
	259.283.167

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi


	36.000.000
	518.566.333

	Tổng cộng
	236.200.000
	1.469.271.279


(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2006 và 2007)

Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2006 đã được Công ty chi dùng hết trong năm 2007 (chi tiền thăm quan cho cán bộ CNV trong Công ty, chi khen thưởng hội thơ toàn Công ty), do vậy không có số dư tại thời điểm 31/12/2007 trên báo cáo tài chính của Công ty.

f. Tổng dư nợ vay

Tại thời điểm 31/12/2006, 31/12/2007 và 31/3/2008, tình hình nợ vay của Công ty như sau:

Biểu 13: Tình hình vay nợ của công ty

Đơn vị tính: đồng

	Khoản mục
	31/12/2006
	31/12/2007
	31/3/2008

	Vay và nợ ngắn hạn
	2.000.000.000
	2.027.638.539
	-

	Vay và nợ dài hạn
	2.527.683.539
	-
	-

	Vay và nợ  quá hạn
	Không có
	Không có
	Không có


Nợ vay thể hiện khoản vay từ Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh) phục vụ đầu tư mua sắm tài sản cố định với lãi suất 3%/năm, toàn bộ khoản vay này đã được Công ty thanh toán hết trong Quý I năm 2008.

g. Tình hình công nợ hiện nay
Biểu 14: Các khoản phải thu: 






Đơn vị tính: đồng  

	Khoản mục
	31/12/2006
	31/12/2007
	31/3/2008

	
	Tổng số
	Tổng số
	Tổng số

	Phải thu của khách hàng
	22.919.576
	-
	-

	Trả trước cho người bán
	-
	-
	2.000.000

	Các khoản phải thu khác
	257.820.000
	32.784.167
	12.719.200

	Tổng cộng
	280.739.576
	32.784.167
	14.719.200


Chính sách bán hàng của Công ty đối với sản phẩm Mangan là yêu cầu người mua trả trước tiền hàng trước khi giao hàng. Các khoản phải thu khách hàng thể hiện các khoản mục phải thu từ bán thanh lý TSCĐ, thu bán các sản phẩm phụ.

Các khoản phải thu khác năm 2006 chủ yếu thể hiện khoản phải thu tạm ứng tiền lương cho cán bộ CNV trong Công ty nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn trong gia đình do bão lũ gây ra. Phải thu khác năm 2008 chủ yếu thể hiện khoản lãi tiền gửi ngân hàng phải thu của Công ty và khoản tiền trích BHXH trong tháng của Công ty chưa đến hạn nộp cho cơ quan BHXH.
h. Hàng tồn kho

Biểu 15: Hàng tồn kho:
Đơn vị tính: đồng
	Khoản mục
	31/12/2006
	31/12/2007
	31/3/2008

	Hàng tồn kho
	4.598.976.600
	4.276.507.461
	5.040.047.783


Số dư hàng tồn kho tại cuối mỗi kỳ kế toán của Công ty đều lớn nguyên nhân là do các kế hoạch sản xuất và bán hàng của Công ty. Mặc dù sản phẩm sản xuất của Công ty đều được xuất bán hết tuy nhiên để đảm bảo thời gian và tiến độ giao hàng đúng hạn cho khách hàng, phần lớn lượng hàng xuất bán của Công ty trong tháng sau đều đã được khai thác và dự trữ trong tháng này. Do vậy số dư thành phẩm tồn kho của Công ty thường rất lớn vào cuối mỗi tháng dẫn đến số dư khoản mục hàng tồn kho lớn. Hàng tồn kho của Công ty vẫn được bảo vệ một cách chặt chẽ và do đặc tính của sản phẩm nên không có khả năng hàng tồn kho bị hư hỏng, hao mòn hay mất phẩm chất trong quá trình bảo quản.
Biểu 16: Các khoản phải trả 







Đơn vị tính: đồng
	Khoản mục
	31/12/2006
	31/12/2007
	31/3/2008

	Nợ ngắn hạn
	6.342.886.051
	5.995.066.084
	3.300.284.613

	Vay và nợ ngắn hạn
	2.000.000.000
	2.027.683.539
	-

	Phải trả cho người bán
	192.435.745
	172.562.120
	179.377.319

	Người mua trả tiền trước
	401.614.487
	1.575.471.798
	2.144.547.833

	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước
	135.956.604
	241.315.627
	550.088.861

	Phải trả công nhân viên
	342.975.500
	766.139.000
	369.812.000

	Chi phí phải trả
	167.636.647
	-
	-

	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	3.102.267.068
	1.211.894.000
	56.458.600

	Nợ dài hạn
	2.797.541.294
	424.906.455
	324.906.455

	Vay và nợ dài hạn
	2.527.683.539
	-
	-

	Phải trả dài hạn khác
	213.750.000
	300.000.000
	200.000.000

	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	56.107.755
	124.906.455
	124.906.455

	Tổng cộng
	9.140.427.345
	6.419.972.539
	3.625.191.068


(Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2006, 2007 và Báo cáo quyết toán quý 1 năm 2008)
Các khoản phải trả công nhân viên thể hiện khoản tiền lương phải trả trong tháng và sẽ được thanh toán vào đầu tháng sau.

Các khoản phải trả, phải nộp khác năm 2006 chủ yếu thể hiện khoản phải trả Mitraco Hà Tĩnh cho khoản tiền nguyên, nhiên vật liệu Mitraco Hà Tĩnh mua hộ cho Công ty (2,2 tỷ đồng), còn lại là các khoản tiền lương Mitraco Hà Tĩnh trả hộ Công ty (trong giai đoạn đầu mới khi thành lập Công ty cổ phần), khoản phải trả ủy thác xuất khẩu và các khoản BHXH, BHYT phải nộp và các khoản phải trả khác. Số dư các khoản phải trả năm 2007 chủ yếu thể hiện khoản cổ tức 15%/vốn điều lệ phải trả các cổ đông cho 11 tháng đầu năm 2007 (1,2 tỷ đồng). Số dư tại ngày 31/3/2008 thể hiện khoản kinh phí công đoàn phải nộp (29 triệu đồng) còn lại là khoản phụ cấp cho HĐQT, Ban kiểm soát Quý I/2008 phải trả.
Số dư các khoản phải trả người bán chủ yếu thể hiện các khoản phí vận chuyển, cước phí lưu kho bãi phải trả các đơn vị phát sinh trong tháng. 

11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Biểu 17: Các chỉ tiêu tài chính

	Khả năng thanh toán
	31/12/2006
	31/12/2007

	Khả năng thanh toán hiện hành
	1,37
	2,51

	Khả năng thanh toán nhanh
	0,64
	1,79

	Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
	
	

	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
	0,47
	0,68

	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	0,50
	0,71

	Hiệu quả hoạt động

	Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	0,76
	1,17

	Vòng quay hàng tồn kho
	1,66
	3,46

	Tỷ suất sinh lời

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần
	8,50%
	11,09%

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản
	6,45%
	12,95%

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu
	12,88%
	18,26%

	Tỷ suất lợi nhuận hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần
	7,77%
	10,31%


21. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Họ và tên


:  Ông Phạm Như Tâm 

· Số CMND


:  120363568 cấp ngày 21/11/1978 tại Công an Hà
Bắc

· Giới tính


:  Nam



· Ngày sinh


:  10/02/1954

· Nơi sinh


:  Hà Tĩnh

· Quốc tịch


:  Việt Nam

· Dân tộc


:  Kinh

· Quê quán


:  Cẩm Hòa – Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

· Địa chỉ thường trú

:  Thôn 8 - Thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

· Số điện thoại liên lạc 
:  (039) 855 603

· Trình độ văn hoá

:  10/10

· Trình độ chuyên môn
:   Cử nhân đại học Nông nghiệp


· Quá trình công tác:
	Thời gian công tác
	Chức vụ, địa vị công tác

	11/1984-01/1990
	Cán bộ tài chính UBND Huyện Cẩm Xuyên

	02/1990 – 01/1992
	Trưởng phòng kế hoạch UBND Huyện Cẩm Xuyên

	02/1992 – 07/1993
	Giám đốc Xí nghiệp Khoáng sản Cẩm Xuyên

	08/1993 - 05/1996
	Giám đốc Xí nghiệp Cẩm Xuyên 1- Công ty Austinh Hà Tĩnh

	06/1996 - 12/2000
	Phó GĐ C.ty khai thác chế biến và xuất khẩu Titan Hà Tĩnh

	01/1999 - 04/2003
	Phó Giám đốc công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

	04/2003 – nay
	Phó TGĐ Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh

	01/2006 - nay
	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP khoáng sản Mangan


· Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị

· Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc - Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh)

· Số lượng cổ phần nắm giữ: 372.000 cổ phần.


Trong đó: - 367.200 cổ phần: đại diện cho cổ đông Mitraco Hà Tĩnh; 




           - 4.800 cổ phần sở hữu cá nhân 

· Số cổ phần của những người có liên quan: Không

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

2. Họ và tên

: Ông Nguyễn Đình Lân

· Số CMND


:  183337523 cấp ngày 12/7/2000 tại công an Hà

Tĩnh

· Giới tính


:  Nam



· Ngày tháng năm sinh
:  15/05/1960

· Nơi sinh


:   Nghệ An

· Quốc tịch


:  Việt Nam

· Dân tộc


:  Kinh

· Quê quán


:  Thanh Tùng – Thanh Chương – Nghệ An

· Địa chỉ thường trú

:   số 42 Lý Tự Trọng, Phường Bắc Hà, Hà Tĩnh

· Số điện thoại liên lạc
:  (039) 840 195

· Trình độ văn hoá

:  10/10

· Trình độ chuyên môn
:  Kỹ sư mỏ địa chất


· Quá trình công tác:

	Thời gian công tác
	Chức vụ, địa vị công tác

	07/1980 - 12/1985  
	Cán bộ Đoàn địa chất 705

	01/1986 – 12/1990
	Cán bộ Đại học Mỏ địa chất

	1/1991 – 10/1993
	Chủ nhiệm dự án – Đoàn địa chất 705

	11/1993 - 05/1996
	Chuyên viên - Công ty liên doanh Austinh

	06/1996 - 12/2000
	Chuyên viên – C.ty khai thác chế biến và XK Titan Hà Tĩnh

	01/2001 - 03/2003
	GĐ XN Mangan – C.ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh

	4/2003 - 12/2005
	Giám đốc – Công ty Mangan

	01/2006 – nay
	Phó chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần khoáng sản Mangan

	04/2006 – nay
	Giám đốc – Công ty cổ phần khoáng sản Mangan

	
	


· Chức vụ công tác hiện nay: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Giám đốc Công ty 

· Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
· Số cổ phần nắm giữ: 68.200 cổ phần.


Trong đó:  - 61.200 cổ phần: đại diện cho phần vốn của Nhà nước; 

                
- 7.000 cổ phần: sở hữu cá nhân 

· Số cổ phần của những người có liên quan: Không

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty: Không

· Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

3. Họ và tên

:  Ông Bùi Văn Minh

· Số CMND


:  183680975 cấp ngày 08/12/2005 tại Công an Hà

Tĩnh

· Giới tính


:  Nam



· Ngày tháng năm sinh
:  13/8/1973

· Nơi sinh


:  Hà Tĩnh

· Quốc tịch


:  Việt Nam

· Dân tộc


:  Kinh

· Quê quán


:  Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

· Địa chỉ thường trú

:  phường Nguyễn Du, Hà Tĩnh
· Số điện thoại liên lạc
:  039.891371
· Trình độ văn hoá

: 12/12

· Trình độ chuyên môn
: Cử nhân đại học Tài chính kế toán

· Quá trình công tác:

	Thời gian công tác
	Chức vụ, địa vị công tác

	10/1995-04/2003
	Cán bộ thanh tra Tỉnh Hà Tĩnh

	05/2003 – 06/2005
	Kế toán -Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh

	07/2005 – nay
	Phó trưởng phòng kế toán - Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh)

	01/2006 – nay
	Ủy viên HĐQT - Công ty CP khoáng sản Mangan


· Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT - Công ty CP khoáng sản Mangan
· Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó phòng tài chinh kế toán- Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh)

· Số cổ phần nắm giữ: 57.080 cổ phần. 

Trong đó: 
- 55.080 cổ phần đại diện cho phần vốn của Nhà nước;



- 2.000 cổ phần sở hữu cá nhân

· Số cổ phần của người có liên quan:

Vợ Trần Thị Minh Thanh: 2.300 cổ phần
· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

4. Họ và tên

: Ông Đinh Quang Tuấn

· Số CMND


: 183822835 cấp ngày 20/11/2007 tại Công an Hà





  
  Tĩnh

· Giới tính


:   Nam



· Ngày tháng năm sinh
:   24/04/1976

· Nơi sinh


:   Đức Lâm-Đức Thọ-Hà Tĩnh

· Quốc tịch


:   Việt Nam

· Dân tộc


:   Kinh

· Quê quán


:   Đức lâm-Đức Thọ-Hà Tĩnh
· Địa chỉ thường trú

:   Phường Trần Phú - Hà Tĩnh

· Số điện thoại liên lạc
: 039.840 195
· Trình độ văn hoá

:   12/12

· Trình độ chuyên môn
:   Cử nhân đại học Luật


· Quá trình công tác:

	Thời gian công tác
	Chức vụ, địa vị công tác

	4/2001-03/2003
	Xưởng trưởng – Xí nghiệp Mangan, Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh

	4/2003 – 5/2004
	Xưởng trưởng – Công ty Mangan, Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh

	6/2004 – 6/2005
	Cán bộ - Phòng tổ chức và lao động tiền lương – Tổng Công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh

	7/2005 – 3/2006
	Phó Giám đốc – Công ty Mangan

	4/2006 – nay
	Phó Giám đốc – Công ty cổ phần khoáng sản Mangan

	12/2007 – nay
	Thành viên HĐQT – Công ty cổ phần khoáng sản Mangan


· Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Mangan
· Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

· Số cổ phần nắm giữ: 56.710 cổ phần. 

Trong đó:  - Số cổ phần đại diện cho phần vốn của Nhà nước: 48.960 cổ phần

-  Số cổ phần sở hữu cá nhân: 7.750 cổ phần

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

5. Họ và tên

: Ông Nguyễn Trọng Tuyên

· Số CMND


: 171375732 cấp ngày 09/5/1983 tại công an Nghệ 

Tĩnh

· Giới tính


:  Nam



· Ngày tháng năm sinh
:  20/12/1957
· Nơi sinh


:  Hà Tĩnh

· Quốc tịch


:  Việt Nam

· Dân tộc


:  Kinh
· Quê quán


: Nghi Xuân, Hà Tĩnh
· Địa chỉ thường trú

: phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh
· Số điện thoại liên lạc
: 039.855.603
· Trình độ văn hóa

: 10/10
· Trình độ chuyên môn
: Đại học Mỏ địa chất
· Quá trình công tác:
	Thời gian công tác
	Chức vụ, địa vị công tác

	5/1981 – 9/1993
	Công tác tại phòng kỹ thuật đoàn Đại chất 402 mỏ sắt Thạch Khê, Thạch hà, Hà Tĩnh

	10/1993 – 5/1996
	Chuyên viên Công ty liên doanh Austinh

	6/1996 – 3/2003
	Cán bộ phòng mỏ Công ty khai thác chế biến xuất khẩu ti tan Hà Tĩnh

	4/2003 – 11/2005
	Phó phòng mỏ - Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

	12/2005 – nay
	Trưởng phòng mỏ - Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

	12/2007 – nay
	Thành viên HĐQT – Công ty cổ phần khoáng sản Mangan


· Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT công ty cổ phần khoáng sản Mangan
· Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Trưởng phòng mỏ - Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
· Số lượng cổ phần nắm giữ: 48.960 cổ phần
Trong đó: - 48.960 cổ phần đại diện phần vốn Nhà nước


           - cá nhân không sở hữu cổ phiếu
· Số cổ phần của những người có liên quan: Không
· Hành vi vi phạm pháp luật: Không
· Các khoản nợ đối với Công ty: Không
· Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không
· Quyền lợi, mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

BAN KIỂM SOÁT
1. Họ và tên


:  Bà Lê Thị Thanh

· Số CMND


: 180802147 cấp ngày 14/09/1979 tại Công an Nghệ Tĩnh

· Giới tính


:  Nữ



· Ngày tháng năm sinh
:  16/11/1958

· Nơi sinh


:  Hà Tĩnh

· Quốc tịch


:  Việt Nam

· Dân tộc


:  Kinh

· Quê quán


:  Cẩm Hòa – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

· Địa chỉ thường trú

:  Phường Bắc Hà-TP Hà Tĩnh-Tỉnh Hà Tĩnh
· Số điện thoại liên lạc
:  (039) 891 371
· Trình độ văn hoá

:  10/10

· Trình độ chuyên môn
:  Cử nhân đại học Công đoàn

· Quá trình công tác
:

	Thời gian công tác
	Chức vụ. địa vị công tác

	01/1983 - 12/1989
	Kế toán Công ty Kim khí điện máy Nghệ Tĩnh

	01/1990 – 8/1992
	Kế toán Công ty kinh doanh XNK Nghệ Tĩnh

	9/1992 – 07/1993
	Kế toán công ty Meteco Hà Tĩnh

	08/1993 - 05/1996
	Kế toán công ty Austinh Hà Tĩnh

	06/1996 - 12/2000
	Kế toán C.ty khai thác chế biến và xuất khẩu Titan Hà Tĩnh

	01/2001 - 4/2003
	Kế toán Công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh

	5/2003 – nay
	Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh

	1/2006 – nay
	Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản Mangan


· Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần Khoáng sản Mangan
· Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Nhân viên phòng kế toán, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
· Số cổ phần nắm giữ: 31.600 cổ phần.

 Trong đó:  - Số CP đại diện cho phần vốn của Nhà nước: 30.600 cổ phần
- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 1.000 cổ phần

· Số cổ phần của những người có liên quan: Không

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

2. Họ và tên


:  Ông Thân Văn Quế

· Số CMND


: 011436322 cấp ngày 23/05/1986 tại Công an Hà Nội

· Giới tính


:  Nam



· Ngày tháng năm sinh
:  25/8/1965

· Nơi sinh


:  Hà Tĩnh

· Quốc tịch


:  Việt Nam

· Dân tộc


:  Kinh

· Quê quán


:  Sơn Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh

· Địa chỉ thường trú

:  Tổ 4 – Phường Nguyễn Du –TP. Hà Tĩnh

· Số điện thoại liên lạc
: 039.855 603 

· Trình độ văn hoá

:  12/12

· Trình độ chuyên môn
:  Kỹ sư đại học mỏ địa chất

· Quá trình công tác:

	Thời gian công tác
	Chức vụ, địa vị công tác

	1991 – 1993
	Phòng kỹ thuật Xí nghiệp Khoáng sản Titan Cẩm Xuyên

	1994 – 2000 
	Phòng Kỹ thuật Xí nghiệp Khai thác và Chế biến xuất khẩu Titan

	2001 – 2006 
	Nhân viên phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

	12/2007 – nay
	Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần khoáng sản Mangan


· Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty 

· Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty

· Số cổ phần nắm giữ: 2.475 cổ phần.

· Số cổ phần của những người có liên quan: Không

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Các khoản nợ đối với công ty: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

3. Họ và tên


:  Bà Trần Thị Nga

· Số CMND
: 183140552 cấp ngày 14/3/1997 tại Công an Hà Tĩnh

· Giới tính


:  Nữ



· Ngày tháng năm sinh
:  26/01/1979

· Nơi sinh


:  Hà Tĩnh

· Quốc tịch


:  Việt Nam

· Dân tộc


:   Kinh

· Quê quán


:  Hậu Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh

· Địa chỉ thường trú

:  Nam Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

· Số điện thoại liên lạc
:  (039) 213 523

· Trình độ văn hoá

:  12/12

· Trình độ chuyên môn
:  Trung cấp Tin học  kinh tế

· Quá trình công tác:

	Thời gian công tác
	Chức vụ, địa vị công tác

	2003 - nay  
	Cán bộ thống kê công ty cổ phần Khoáng sản Mangan

	1/2006 - nay  
	Thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Khoáng sản Mangan


· Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên ban kiểm soát

· Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

· Số cổ phần nắm giữ: 2.575 cổ phần

· Số cổ phần của những người có liên quan:

Chồng: Phan Đình Trung nắm giữ 1.625 cổ phần, chiếm 0,14%

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty: Không

· Thù lao và các lợi ích khác: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Họ và tên

:  Ông Nguyễn Đức Dũng

· Số CMND


: 181987172 cấp ngày 01/7/1991 tại Công an Nghệ

  Tĩnh

· Giới tính


:  Nam



· Ngày tháng năm sinh
:  14/10/1973

· Nơi sinh


:  Hà Tĩnh

· Quốc tịch


:  Việt Nam

· Dân tộc


:  Kinh

· Quê quán


:  Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

· Địa chỉ thường trú

:  313 Nguyễn Văn Cừ, Tp. Vinh, Nghệ An

· Số điện thoại liên lạc
:  039.213.523

· Trình độ văn hoá

:  12/12

· Trình độ chuyên môn
:  Cử nhân kinh kế, chuyên ngành kế toán

· Quá trình công tác:
	Thời gian công tác
	Chức vụ, địa vị công tác

	4/2001 -12/2005
	Kế toán Công ty Mangan

	1/2006 – nay
	Kế toán trưởng công ty cổ phần Khoáng sản Mangan


· Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng công ty CP khoáng sản Mangan
· Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

· Số lượng cổ phần nắm giữ: 5.500 cổ phần

· Số cổ phần của những người có liên quan: Không

· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Các khoản nợ đối với Công ty: Không

· Thù lao và các lợi ích khác: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

22. Tài sản của công ty 

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2007: 

Biểu 18: Các tài sản của Công ty có giá trị hơn 50 triệu đồng 
Đơn vị: nghìn đồng
	TT
	Tên tài sản
	Năm sử dụng
	Số năm khấu hao
	Nguyên giá
	Khấu hao luỹ kế
	Giá trị còn lại

	NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC

	1
	Nhà làm việc VP
	2002
	4
	56.197
	28.098
	38.099

	2
	Nhà xưởng 30/4
	2005
	5
	636.011
	254.404
	381.607

	3
	Nhà kho 7 gian Đức lập
	2003
	5
	70.769
	28.307
	42.461

	4
	Sân SP, bể tẹc, tường chắn
	2003
	5
	109.953
	43.981
	65.972

	5
	Nhà ở CN X30/4
	2005
	5
	120.939
	48.376
	72.563

	6
	Nhà ăn, bếp 5 gian X30/4
	2005
	5
	85.406
	34.162
	51.244

	7
	Sân SP Xưởng II – VP
	2002
	4
	95.953
	95.953
	-

	8
	Nhà ở CB VP
	2002
	4
	56.754
	28.377
	28.377

	9
	Sân văn phòng gạch KN
	2005
	4
	55.952
	27.976
	27.976

	10
	Nhà ở, làm việc đội cơ khí
	2005
	5
	86.340
	34.536
	51.804

	11
	Đập ngăn nước cửa mương
	2003
	4
	73.593
	36.796
	36.797

	12
	Sân sản phẩm X4
	2005
	5
	58.590
	23.436
	35.154

	13
	Xưởng tuyển TN
	2003
	5
	575.688
	230.275
	345.413

	MÁY MÓC THIẾT BỊ

	14
	Máy xúc đào SH 200
	2001
	4
	266.952
	133.476
	133.476

	15
	Máy xúc đào SOLA 130
	2001
	4
	340.108
	170.054
	170.054

	16
	Máy xúc lật 45 Z4
	2001
	4
	99.692
	49.846
	49.846

	17
	Máy xúc lật 60 Z4
	2004
	5
	849.888
	399.955
	509.933

	18
	Máy xúc đào SH 200
	2002
	4
	266.954
	133.477
	133.477

	19
	Máy xúc đào SOLA 130
	2002
	4
	340.000
	170.000
	170.000

	20
	Máy xúc đào bánh lốp Hitachi Zakis 130
	2005
	5
	1.599.127
	639.651
	959.476

	21
	Máy xúc đào SH 200
	2003
	5
	478.733
	191.493
	287.240

	22
	Máy xúc đào ROBEX 130
	2003
	5
	510.688
	205.275
	306.413

	23
	Máy rửa cánh vuông
	2005
	3
	53.629
	35.572
	17.877

	24
	Máy rửa cánh vuông
	2005
	3
	53.629
	35.572
	17.877

	25
	Sàng quay
	2005
	4
	50.407
	25.203
	25.204

	26
	Sàng quay
	2005
	4
	50.407
	25.203
	25.204

	27
	Máy xúc đào bánh xích Hitachi Zakis
	2005
	5
	1.127.992
	451.197
	676.975

	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

	28
	Xe Huyndai 38H-5597
	2005
	4
	242.275
	121.137
	121.138

	29
	Xe Landcruise 38H-1207
	2001
	3
	65.800
	43.867
	21.933

	30
	Xe ôtô Huyndai 38H-6897
	2005
	4
	404.307
	202.153
	202.154

	31
	Xe ôtô Huyndai 38H-6837
	2005
	4
	412.561
	206.280
	206.281

	32
	Xe ôtô Toyota Altis 38H-7856
	2007
	6
	521.444
	65.180
	456.264

	33
	Xe ôtô Huyndai 38H-8467
	2007
	4
	403.295
	33.608
	369.687

	34
	Xe Huyndai 38H-5667
	2005
	4
	321.587
	160.794
	160.793

	35
	Xe Huyndai 38H-5577
	2005
	4
	321.587
	160.794
	160.793

	PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN DẪN

	36
	Trạm điện 180 kVA
	2001
	4
	122.226
	94.216
	28.010

	37
	Trạm điện Đức Lập
	2003
	5
	186.593
	74.637
	111.956

	38
	Trạm 35 kVA
	2002
	4
	185.582
	185.582
	-

	39
	Trạm điện + đường dây X30/4
	2005
	5
	407.701
	163.080
	244.621

	
	Tổng cộng
	
	
	11.765.309
	5.091.979
	6.744.149


(Nguồn: Sổ đăng ký Tài sản cố định của Công ty Mangan tại thời điểm 31/12/2007)
Biểu 19: Giá trị từng loại tài sản tại 31/12/2007

   
Đơn vị: đồng

	
	Nguyên giá (NG)
	Giá trị còn lại (GTCL)
	GTCL/NG (%)

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	2.495.395.637
	1.317.922.327
	53%

	Máy móc thiết bị
	6.351.725.706
	3.587.465.970
	56%

	Phương tiện vận tải
	3.737.974.931
	2.105.663.898
	56%

	Thiết bị quản lý
	79.396.341
	21.555.439
	27%

	 Cộng
	12.664.492.615
	7.032.607.634
	56%


(Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty năm 2007 đã kiểm toán)
23. Kế hoạch hoạt động của Công ty trong những năm tới
23.1 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ

	Điểm mạnh

· Thương hiệu của Công ty đã được khẳng định và biết đến ở thị trường trong nước cũng như ngoài nước

· Trữ lượng quặng dồi dào

· Địa hình khai thác thuận lợi

· Hệ thống máy móc thiết bị đơn giản, đầu tư ít tốn kém

· Kinh nghiệm trong thăm dò và khai thác

· Sản phẩm có nhiều ứng dụng khác nhau (thành phần của thép, thuốc nhuộm…)

· Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000, và hệ thống quản lý môi trường đạt tiêu chuẩn ISO1400:2004 
	Cơ hội

· Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển nhanh tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp Việt Nam

· Đầu tư vào những dự án sử dụng quặng mangan làm yếu tố đầu vào (ví dụ: sản xuất feromangan)

· Nhu cầu về quặng mangan và và các sản phẩm từ mangan trong nước và xuất khẩu là rất lớn, trong khi số lượng nhà cung cấp các sản phẩm này không nhiều

· Khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết. Công ty dễ dàng huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán nhằm phục vụ cho nhu cầu đầu tư phát triển

	Điểm yếu

· Địa hình xa, chi phí vận chuyển lớn

· Bị ảnh hưởng bởi các quy định về khai khoáng

· Bị ảnh hưởng bởi chính sách xuất khẩu khoáng sản
	Nguy cơ

· Bị hạn chế xuất khẩu

· Gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến việc không được cấp giấy phép khai thác.


23.2 Định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2008 – 2010

Định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn từ năm 2008 – 2010 là tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiến hành thăm dò chi tiết các khu vực đã được xác định có chứa quặng, tiếp tục thăm dò khảo sát địa chất ở những khu vực khác trên địa bàn tỉnh mà Tổng cục địa chất chưa triển khai khai khảo sát, từng bước phối hợp với nước bạn Lào tiến hành thăm dò chi tiết các mỏ quặng trên lãnh thổ Lào theo biên bản hợp tác đã được hai bên ký kết. Trên cơ sở trữ lượng quặng ước tính, xây dựng kế hoạch phát triển bền vững về mặt dài hạn. 

Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiên cứu chế biến sâu các sản phẩm từ quặng mangan để có giá trị gia tăng lớn hơn, phải hài hòa ba nghĩa vụ: nộp thuế nhà nước, lợi ích của người lao động, tích lũy tái đầu tư phát triển bền vững.  

Quản lý, đào tạo

· Cải tiến hệ thống quản lý của Công ty theo hướng hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại. Củng cố tổ chức nhân sự, nâng cao tính chủ động về trách nhiệm của các cán bộ công nhân viên.

· Đầu tư cho hệ thống thông tin quản lý, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sản xuất

· Nghiên cứu cải tiến quy trình, công nghệ sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng hàm lượng quặng khai thác.

· Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo những tiêu chuẩn quy định và của Công ty với khách hàng, giao hàng đúng thời gian và số lượng.

Đầu tư
· Giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hai xưởng mới nhằm thay thế hai xưởng cũ dự kiến sẽ hết trữ lượng quặng.

· Nâng cấp và trang bị mới cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc.

Tài chính

· Tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán để nâng cao vị thế tài chính, hình ảnh, tăng cường sự hiểu biết và quan tâm của nhà đầu tư và khách hàng đối với Công ty và sản phẩm của Công ty, tạo dựng hình ảnh tích cực của Công ty đối với xã hội và nhà đầu tư.

· Quản lý tài chính minh bạch, công khai.

· Quản lý chặt chẽ công nợ của từng khách hàng cụ thể.

  Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới
Công ty sẽ kết hợp cùng Mitraco Hà Tĩnh nghiên cứu chế biến các sản phẩm từ quặng mangan để tạo ra sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao hơn mà thị trường đang có nhu cầu.

23.3 Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức giai đoạn 2008 - 2010

Biểu 20: Kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 2008 -2010 
     
Đơn vị: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	Giá trị, Tỷ lệ
	(%) thay đổi  so với 2007
	Giá trị, Tỷ lệ
	(%) thay đổi so với 2008
	Giá trị, Tỷ lệ
	(%) thay đổi so với 2009

	Vốn Điều lệ
	12.000
	0%
	12.000
	0%
	12.000
	0%

	Doanh thu thuần
	32.000
	24,3%
	36.960
	15,5%
	42.688
	15,5%

	Lợi nhuận sau thuế
	2.938
	21%
	3.615
	23%
	4.510
	24,75%

	LN sau thuế / doanh thu thuần
	9%
	-2,09%
	10%
	1%
	11%
	1%

	LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu
	18%
	0%
	22%
	4%
	26%
	4%

	Cổ tức
	18%
	3%
	 20%
	2%
	 22%
	2%


23.4 Căn cứ để đạt được kế hoạch về lợi nhuận và cổ tức nói trên

Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận trong những năm tiếp theo của Công ty được xác định dựa trên tình hình kinh doanh hiện tại, chất lượng sản phẩm và uy tín của Công ty. Đặc biệt là dựa vào dự đoán tăng sản lượng hàng bán và tăng giá sản phẩm.
Các khách hàng chính của Công ty là các đối tác nước ngoài, chủ yếu là các công ty Trung Quốc. Hợp đồng với các khách hàng lớn này thường được Công ty ký kết 6 tháng/lần hoặc 1 năm/lần. Khách hàng của Công ty là các đối tác có quan hệ kinh doanh lâu năm và ổn định. Do chất lượng sản phẩm của Công ty ngày càng cao, đáp ứng được hầu hết các yêu cầu của khách hàng nên sản lượng hàng tiêu thụ theo từng đơn hàng ngày càng tăng. Trong những năm qua, lượng quặng khai thác của  Công ty đều được tiêu thụ hết do nhu cầu cao của khách hàng.
Để đáp ứng nhu cầu cung cấp sản lượng hàng hóa cho khách hàng, năm 2007 Công ty đã mở rộng xin khai thác thêm 2 mỏ mới tại Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh trên diện tích 8,46ha với công suất 3.600 tấn/năm  và 7,64ha với công suất 13.850 tấn/năm  trong đó mỏ có diện tích 8,46 ha đã được Công ty đưa vào khai thác vào tháng 9 năm 2007 thay thế cho mỏ cũ đã khai thác hết, mỏ có diện tích 7,46 ha Công ty dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 6 năm 2008. Ngoài ra, trong tháng 5 năm 2008 Công ty cũng sẽ được cấp phép khai thác một mỏ mới có diện tích 43,9 ha với trữ lượng 58.519 tấn. Mỏ này Công ty sẽ tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng vào đầu Quý III/2008, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động sản xuất vào cuối Quý IV/2008. Hiện tại Công ty đang đầu tư thăm dò chi tiết thêm các mỏ quặng trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và từng bước phối hợp với nước bạn Lào tiến hành thăm dò chi tiết các mỏ quặng trên lãnh thổ Lào theo biên bản hợp tác đã được hai bên ký kết để xây dựng kế hoạch khai thác. Bên cạnh đó Công ty đang có định hướng xây dựng nhà máy Feromangan trong tương lai.  Dự án này sẽ giúp cho Công ty sử dụng nguồn quặng một cách hiệu quả hơn, tạo nên giá trị gia tăng cho các sản phẩm của Công ty.

Bên cạnh sự gia tăng về sản lượng khai thác và sản lượng hàng bán, giá bán hàng hóa của Công ty trong các năm tiếp theo cũng dự kiến tăng cao (20% - 40% tùy từng loại sản phẩm). Các nhân tố này là nền tảng chính cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận của Công ty trong các năm tiếp theo.
Tính đến thời điểm 31 tháng 3 năm 2008, doanh thu thuần của Công ty đạt 5,66 tỷ đồng (đạt 17,7% so với kế hoạch năm 2008), lợi nhuận sau thuế đạt 1,16 tỷ đồng (39% so với kế hoạch năm 2008). Doanh thu Quý I thấp so với các quý khác trong năm là do yếu tố hai yếu tố chính: (1) Quý I thường là quý có thời gian nghỉ lễ tết nhiều và khách hàng chủ yếu của doanh nghiệp là các Công ty Trung Quốc và các công ty trong nước. Do vậy thời gian hoạt động kinh doanh của Công ty lẫn khách hàng đều ít hơn các quý khác dẫn đến sản lượng và doanh thu thường thấp hơn; (2) yếu tố mùa vụ cũng ảnh hưởng do Quý I thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ thường có mưa, không khí ẩm ướt không thuận tiện cho việc khai thác và dự trữ quặng, do vậy sản lượng khai thác và doanh thu giảm so với các quý khác trong năm. Bên cạnh đó thời điêm quý I là thời điểm đầu năm tài chính khi mà Công ty bắt đầu triển khai xây dựng chỉ tiêu và kế hoạch khai thác kinh doanh trong năm nên hoạt động kinh doanh không bằng so với các quý III và quý IV trong năm.
24. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Dưới góc độ của một tổ chức tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan cũng như lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động. Căn cứ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng của các ngành xây dựng và công nghiệp sản xuất thép, chúng tôi nhận thấy rằng nhu cầu khai thác mỏ ngày càng cao. Với tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp tương đối cao trong giai đoạn vừa qua, cùng với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng trên 8% trong giai đoạn tới, nhu cầu quặng Mangan cũng sẽ tăng cao là cơ hội lớn cho Công ty mở rộng thị trường và khẳng định thương hiệu của mình. Những kết quả đã đạt được và bề dày kinh nghiệm hoạt động trong ngành, hệ thống cơ sở vật chất tương đối hiện đại và đồng bộ, đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề đã tạo dựng cho Công ty có một vị trí ổn định tại thị trường trong và ngoài nước.  Do đó, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn có thể duy trì và đạt được tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới. Nếu không có những diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đã đề ra trong 3 năm 2008-2010 là có tính khả thi và như vậy thì Công ty cũng đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông như kế hoạch hàng năm.

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng các ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của một tổ chức tư vấn, dựa trên những cơ sở thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị của cổ phiếu cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định đầu tư.
25. Thông tin về những cam kết chưa thực hiện của Công ty

Không có.

26. Các thông tin, các tranh chấp, kiện tụng liên quan đến Công ty mà có thể ảnh hưởng để giá của cổ phiếu niêm yết

Không có.

V.  CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

1. Loại chứng khoán


Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá

10.000 đồng/ cổ phần

3. Tổng số chứng khoán niêm yết

1.200.000 cổ phiếu

4. Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy đinh của pháp luật hoặc của tổ chức niêm yết

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật khi thực hiện niêm yết bao gồm:

Cổ đông sáng lập
Số lượng cổ phiếu của cổ đông sáng lập hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp giấy phép kinh doanh (28 tháng 3 năm 2006) là 527.000 cổ phiếu.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng
Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng cam kết nắm giữ 100% cổ phiếu do mình nắm sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo là 33.100 cổ phiếu. 
Trong số 33.100 cổ phiếu này có 7.000 cổ phiếu thuộc sở hữu của các cổ đông sáng lập Công ty (2.000 cổ phiếu của Ông Phạm Như Tâm – Chủ tịch HĐQT và 5.000 cổ phiếu của Ông Nguyễn Đình Lân – Phó Chủ tịch HĐQT/Giám đốc), số lượng cổ phần này sẽ có thời hạn chuyển nhượng phụ thuộc vào thời gian niêm yết của Công ty. 

Đối tác chiến lược
Tổng số lượng cổ phiếu được các đối tác cam kết nắm giữ trong vòng hai năm là  46.000 cổ phiếu và  trong vòng một năm  là 92.000 cổ phiếu tính từ thời điểm phát hành cho đối tác chiến lược (23/11/2007).   
5. Phương pháp tính giá

Giá trị sổ sách của cổ phiếu được tính bằng công thức:
= (Vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng, phúc lợi)/ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành

· Tại thời điểm 31/12/2007, giá trị sổ sách của cổ phiếu của công ty CP Khoáng sản Mangan là:

(15.639.243.448 – 0)/ 1.183.125 = 13.218,6 đồng/ cổ phiếu
· Tại thời điểm 31/3/2008, giá trị sổ sách của cổ phiếu của công ty CP Khoáng sản Mangan là: 

(16.761.372.154 – 489.305.333)/ 1.183.125 = 13.753,5 đồng/ cổ phiếu

6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

· Điều lệ tổ chức về hoạt động của Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài

· Sau khi được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 24/10/2005) về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó qui định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết của tổ chức phát hành.
7. Các loại thuế có liên quan

· Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế xuất khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo quy định của Nhà nước. Thuế tài nguyên là 2% tính trên giá tính thuế tài nguyên (120.000 đồng/tấn khai thác). Phí bảo vệ môi trường 6.000 đồng/tấn.

· Năm 2006 và 2007 Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty được giảm 50% mức thuế TNDN trong hai năm 2008, 2009 và kể từ năm 2010 mức thuế TNDN của Công ty sẽ là 28% theo thông tư số 128/2003/TT – BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2003 và thông tư số 88/2004/TT – BTC ban hành ngày 1 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài Chính.
VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT

	I. TỔ CHỨC TƯ VẤN
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA (IRS)

Địa chỉ

: 
30 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại
:
(84-4) 944.6666


Fax

:
(84-4) 944.6969

Website
: 
www.irs.com.vn
	II. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN







CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)



Địa chỉ

:
01 Lê Phụng Hiểu – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội



Điện thoại
: 
(84-4) 8.241.990




Fax

: 
(84-4) 8.253.973



Website
:
 www.aasc.com.vn
VII. PHỤ LỤC

· Phụ lục 1:
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép khai thác mỏ 
· Phụ lục 2: 
Điều lệ mẫu niêm yết 

· Phụ lục 3: 
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2006 và 2007; Báo cáo tài chính 03 tháng đầu năm 2008; Báo cáo kiểm toán vốn năm 2007
· Phụ lục 4: 
Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng
· Phụ lục 5:
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua niêm yết
· Phụ lục 6: 
Sổ đăng ký cổ đông
· Phụ lục 7: 
Cam kết nắm giữ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng
· Phụ lục 8:
Cam kết của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn không chuyển nhượng trong quá trình thẩm định hồ sơ
· Phụ lục 9: 
Hợp đồng tư vấn niêm yết
· Phụ lục 10:
Giấy ủy quyền nhân viên công bố thông tin và quy trình nội bộ về công bố thông tin
· Phụ lục 11: 
Tài liệu về đợt phát hành:  Quyết định của ĐHĐCĐ về phát hành , Quyết định của HĐQT, Danh sách phát hành. 
· Phụ lục 12: 
Danh sách thành viên chủ chốt và người có liên quan của tổ chức niêm yết
· Phụ lục 13:  
Công văn cam kết hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà Nước 
· Phụ lục 14:
Các tài liệu khác 
CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG

	CHỦ TỊCH 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
	GIÁM ĐỐC

	Phạm Như Tâm
	Nguyễn Đình Lân

	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

	Lê Thị Thanh


	Nguyễn Đức Dũng
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